	PHÒNG GD& ĐT NAM SÁCH

TRƯỜNG THCS
	ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC LỚP 8

MÔN: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 120 phút

(không kể thời gian giao đề)


Câu 1 (1,0 điểm). 
Phân tích những đặc điểm tiến hoá của hệ cơ người so với hệ cơ thú?

Câu 2 (1,5 điểm).
Xương có tính chất và thành phần hóa học nào? Nêu thí nghiệm để chứng minh các thành phần hóa học có trong xương?

Câu 3 (1,5 điểm).
a) Sự khác nhau cơ bản giữa 2 vòng tuần hoàn lớn và nhỏ của người. 

b) Em hãy vẽ sơ đồ truyền máu, nêu các nguyên tắc đảm bảo an toàn khi truyền máu cho bệnh nhân?
c) Anh Nam và anh Ba cùng đi tiếp máu cho một bệnh nhân. Sau khi xét nghiệm thấy huyết tương của bệnh nhân làm ngưng kết hồng cầu của anh Ba mà không làm ngưng kết hồng cầu của anh Nam. Bệnh nhân có nhóm máu gì? Giải thích?
(Biết rằng anh Nam có nhóm máu A, anh Ba có nhóm máu B)
Câu 4 (2,5 điểm). 

a) Trình bày cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ chất dinh dưỡng?

b) Khi con người hoạt động mạnh thì nhịp hô hấp thay đổi như thế nào? Giải thích 

c) Một ngư​ời hô hấp bình th​ường là 18 nhịp/ 1 phút, mỗi nhịp hít vào với một lượng khí là 420 ml. Khi ngư​ời ấy tập luyện hô hấp sâu 12 nhịp/1 phút, mỗi nhịp hít vào là 620 ml không khí. Hãy tính:
 
1. Tính l​ưu lư​ợng khí lư​u thông, khí vô ích ở khoảng chết, khí hữu ích ở phế nang của ng​ười hô hấp thư​ờng và hô hấp sâu được thực hiện trong mỗi phút?

 
2. So sánh lư​ợng khí hữu ích giữa hô hấp thư​ờng và hô hấp sâu trong mỗi phút?

(Biết rằng lư​ợng khí vô ích ở khoảng chết của mỗi nhịp hô hấp là 150 ml ).

Câu 5 (2,0 điểm). 

a) Hãy giải thích các câu sau:

 
“Trới nóng chống khát, trới mát chống đói” ;  “Rét run cầm cập”.
b) Nêu điểm khác nhau giữa nước tiểu ở nang cầu thận với nước tiểu ở bể thận? Nguyên nhân dẫn đến bệnh sỏi thận và sỏi bóng đái? Cách phòng tránh các bệnh đó?

Câu 6 (1,5điểm).
a. Khi nghiên cứu về chức năng của tủy sống trên một con ếch tủy, một bạn học sinh vô tình đã làm đứt một số rễ tủy, bằng cách nào em có thể phát hiện được rễ nào còn, rễ nào bị đứt. Hãy giải thích.

b. Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha?
-------------------- Hết --------------------
	PHÒNG GD&ĐT NAM SÁCH

TRƯỜNG THCS
	HƯỚNG DẪN CHẤM  

ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC LỚP 8

MÔN: SINH HỌC


	 Câu
	Đáp án
	Điểm

	1 

( 1,0 điểm)


	Những đặc điểm tiến hoá thể hiện qua sự phân hóa ở chi trên và tập trung ở chi dưới

- Cơ chi trên phân hóa thành các nhón cơ phụ trách những cử động linh hoạt của bàn tay, ngón tay đặc biệt là cơ ngón cái rất phát triển.

- Cơ chi dưới có xu hướng tập trung thành nhóm cơ lớn, khỏe ( như cơ mông, cơ đùi...). Giúp cho sự vận động di chuyển ( chạy, nhảy...) linh hoạt và giữ cho cơ thể có tư thế thăng bằng trong dáng đứng thẳng.

- Ngoài ra, ở người còn có cơ vận động lưỡi phát triển giúp cho vận động ngôn ngữ nói.

- Cơ nét mặt phân hóa giúp biểu hiện tình cảm qua nét mặt.
	0,25 đ
0,25 đ 

0,25 đ 

0,25 đ 

	2 ( 1,5 điểm)


	*Tính chất: 

- Xương có 2 đặc tính cơ bản đàn hồi và rắn chắc:
- Nhờ tính đàn hồi nên xương có thể chống lại tất cả các lực cơ học tác động vào cơ thể, nhờ tính rắn chắc nên bộ xương có thể chống đỡ được sức nặng của cơ thể.

- Xương trẻ em có tính đàn hồi cao, xương người già giòn.
* Thành phần hóa học:
- Bao gồm chất hữu cơ còn gọi là chất cốt giao và chất khoáng chủ yếu là muối can xi, chất khoáng làm cho xương rắn chắc, cốt giao đảm bảo tính đàn hồi.
* Thí nghiệm:
- Lấy xương đùi ếch trưởng thành ngâm trong dung dịch axit Clohiđric 10%, sau 10-15 phút lấy ra, phần còn lại rất mềm và có thể uốn cong dễ dang đó là chất hữu cơ.
- Lấy xương đùi ếch trưởng thành khác đốt trên ngọn lửa đèn cồn cho đến khi xương không cháy nữa, không còn khói bay lên, bóp nhẹ phần xương đã đốt vụ ra như tro đó là các khoáng chất tạo cho xương rắn chắc.
	0,25 đ 

0,25 đ 

0,25 đ 

0,25 đ 

0,25 đ 

0,25 đ 



	3 ( 1,5 điểm)


	a.( 0,4 điểm)
Vòng TH lớn

Vòng TH nhỏ

- Máu ra khỏi tim là máu đỏ tươi, xuất phát từ tâm thất trái theo động mạch chủ
- Máu ra khỏi tim là máu đỏ thẫm, xuất phát từ tâm thất phải theo động mạch Phổi

- Máu trở về tim là máu đổ thẫm, theo tĩnh mạch chủ đổ về tâm nhĩ phải

- Máu trở về tim là máu đổ tươi, theo T/M phổi đổ về tâm nhĩ trái.

- Trao đổi chất diễn ra ở TB và cơ quan.

- Trao đổi chất diễn ra ở phế nang , 

- Cung cấp Oxi, dinh dưỡng cho TB + mô, đồng thời thải CO2 , chất thải từ TB -- > tim, thải ra ngoài. 

- Nhận oxi từ K.K vào máu và đưa về Tim, thải CO2 vào phế nang -- > ngoài
b.( 0,65 điểm)
- Vẽ sơ đồ truyền máu          


- Các biện pháp đảm bảo an toàn khi truyền máu

  + Phải đảm bảo nguyên tắc truyền máu xem hồng cầu người cho có bị huyết tương người nhận gây ngưng kết hay không

  + Phải xét nghiệm máu của người nhận và người cho trước khi truyền máu để xác định nhóm máu rồi từ đó lựa chọn nhóm máu thích hợp tránh hiện tượng ngưng máu gây tử vong

+ Phải xét nghiệm máu để kiểm tra máu người cho xem có nhiễm HIV/AIDS hoặc có chứa các mầm bệnh nguy hiểm không

c. ( 0,45 điểm)
- Huyết tương của bệnh nhân làm ngưng kết hồng cầu của anh Ba(nhóm máu B) (Huyết tương bệnh nhân có kháng thể ß (1)

- Huyết tương của bệnh nhân không làm ngưng kết hồng cầu của anh Nam(nhóm máu A) (Huyết tương bệnh nhân không có kháng thể α (2)

- Từ (1) và (2) ( Bệnh nhân có nhóm máu A
	0.1đ
0.1đ
0.1đ
0.1
0.2 đ
0.15đ
0.15đ
0.15đ
0.15đ
0.15đ
0.15đ

	4
 ( 2,5 điểm)


	a.(0.6 điểm)
- Ruột non rất dài ở người trưởng thành từ 2,8 – 3m ( Tổng diện tích bề mặt rất lớn (400 – 500 m2). Ruột non có cấu tạo gồm 4 lớp (lớp màng bọc ngoài, lớp cơ, lớp dưới niêm mạc và lớp niêm mạc).

- Ruột non có tuyến ruột tiết ra nhiều enzim giúp cho tiêu hóa các loại thức ăn thành các chất đơn giản glucozơ, axit amin, glyxerin và axit béo được hấp thụ qua thành ruột vào máu để đến các tế bào.

- Lớp niêm mạc có các nếp gấp với các lông ruột và lông cực nhỏ làm cho diện tích bề mặt bên trong rất lớn (gấp 600 lần so với diện tích mặt ngoài)

- Có hệ thống mao mạch máu và mạch bạch huyết dày đặc phân bố tới  từng lông ruột.

b.( 0.2 điểm)
- Khi con người hoạt động mạnh thì nhịp hô hấp tăng.

- Giái thích: 

Khi con người hoạt động mạnh cơ thể cần nhiều năng lượng( Hô hấp tế bào tăng ( Tế bào cần nhiều oxi và thải ra nhiều khí cacbonic ( Nông dộ cacbonic trong máu tăng đã kích thích trung khu hô hấp ở hành tủy điều khiển làm tăng nhịp hô hấp.

c.( 0.7 điểm)
* Khi ng​ười ta hô hấp bình thư​ờng
- Khí l​ưu thông trong 1 phút là :      18.420 = 7560 (ml)


- L​ưu lư​ợng khí ở khoảng chết mà ng​ười đó hô hấp th​ường trong 1 phút là ( vô ích ):
18.150 = 2700 (ml)




- Lư​ợng khí hữu ích 1 phút hô hấp th​ường là: 


7560 – 2700 = 4860 (ml)






* Khi ng​ười đó hô hấp sâu:

- L​ưu l​ượng khí l​ưu thông  trong 1 phút là: 


12.620 = 7440 (ml)






- L​ưu l​ượng khí vô ích ở khoảng chết trong 1 phút là:


12.150 = 1800 (ml)




-  1 phút ng​ười đó hô hấp sâu với l​ưu l​ượng khí hữu ích là :


7440 – 1800 = 5640 (ml).
* Trong 1 phút l​ượng khí hô hấp sâu hơn hô hấp th​ường là: 

        5640 – 4860 = 780 (ml)
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	5 
( 2,0 điểm)


	a. ( 0,75điểm) 

- Trời nóng cơ thể tỏa nhiều nhiệt. Nếu nhiệt độ ngoài trời bằng hoặc cao hơn nhiệt độ cơ thể, sự tỏa nhiệt không trực tiếp thực hiện được, lúc này cơ thể thực hiện tiết mồ hôi.  Mổ hôi bày tiết qua da sẽ làm cho cơ thể mất nước gây cảm giác khát. Như vật trời nóng cơ thể tiết nhiều mồ hôi ta sẽ cảm thấy khát nước.
- Khi trời lạnh cơ thể tỏa nhiệt mạnh. Lượng nhiệt này được sinh ra trong quá trình chuyển hóa. Sự tăng cường chuyển hóa để sinh nhiệt sẽ làm phân giải các chất do đó ta cảm thấy đói.  
- Khi trời lạnh cơ thể thực hiện phản xạ co cơ chân lông, làm ta sởn gai ốc đồng thời cơ thể thực hiện cơ chế run kích thích các tế bào hoạt động để tăng cường sự tỏa nhiệt của cơ thể.  
b. (1,25 điểm)

* Khác nhau: Nước tiểu ở nang cầu thận và nước tiểu ở bể thận
Nước tiểu ở nang cầu thận

   Nước tiểu ở bể thận

- Nồng độ các chất hòa tan loãng hơn

- Còn chứa nhiều chất dinh dưỡng.

- Chứa ít các chất căn bã và chất độc hơn

- Nồng độ các chất hòa tan đậm đặc hơn

- Gần như không còn các chất dinh dưỡng

- Chứa nhiều chất cặn bã và chất độc

- Nguyên nhân: Một số chất trong nước tiểu như axit uric, muối canxi, muối photphat, Oxalat,…có thể bị kết tinh ở nồng độ cao và pH thích hợp hoặc gặp những điều kiện đặc biệt khác =>sỏi thận.

- Cách phòng tránh: Không ăn các thức ăn có nguồn gốc tạo sỏi: protein từ thịt, các loại muối có khả năng kết tinh. Nên uống đủ nước, các chất  lợi tiểu, không nên nhịn tiểu lâu.
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ
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0,25 đ

	6 
( 1,5
điểm)


	a.( 0,9 điểm)
- Kích thích rất mạnh lần lượt các chi (bằng dd HCl 3% )

+ Nếu chi đó không co, các chi còn lại co chứng tỏ rễ trước bên đó bị đứt,  rễ trước bên còn lại và rễ sau còn.

+ Nếu chi đó co các chi còn lại không co chứng tỏ rễ trước các bên còn lại  bị đứt.

+ Nếu không chi nào co cả chứng tỏ rễ sau bên đó bị đứt.

* Giải thích:

- Rễ trước dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương thần kinh đi qua cơ quan phản ứng (cơ chi)

- Rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các cơ quan về trung ương thần kinh.

b. ( 0,6 điểm)
- Dây thần kinh tủy gồm một rễ trước và một rễ sau 

+ Rễ trước gồm các sợi thần kinh vận động đi ra từ tủy sống tới các cơ quan 

+ Rễ sau gồm các sợi thần kinh cảm giác nối các cơ quan với tủy sống.

- Hai rễ chập lại tại lỗ gian đốt tạo thành dây thần kinh tủy ( Dây thần kinh tủy là dây pha.
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